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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đã thiết kế và triển khai một bài học STEM theo quy trình thiết kế kĩ thuật; 
trong đó, học sinh đóng vai nhà thiết kế trò chơi để thiết kế “board game” lồng ghép các kiến thức 
của chủ đề Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật, Sinh học (SH) 11. Kết quả so sánh bài kiểm tra đánh 
giá năng lực (NL) trước và sau thực nghiệm trên 126 học sinh (HS) ở hai trường trung học phổ thông 
thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho thấy bài học STEM đã phát triển được NL 
nhận thức SH cho HS. Ngoài ra, học sinh cũng thể hiện được các biểu hiện của NL giao tiếp và hợp 
tác; phẩm chất chăm chỉ trong quá trình lựa chọn giải pháp, chế tạo và thử nghiệm “board game”. 
Nghiên cứu đã đóng góp thêm nguồn tài liệu về hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam, đồng thời 
góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. 

Từ khoá: Sinh học 11; năng lực sinh học; trò chơi học tập; Giáo dục STEM 
 

1. Đặt vấn đề 
Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng toàn cầu, được các nước phát triển như Mĩ, 

Úc, Hàn Quốc thúc đẩy nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công 
nghiệp 4.0. Các quốc gia này tập trung tích hợp STEM thông qua các môn học, hoạt động 
ngoại khoá và dự án thực hành. Ở Việt Nam, STEM đã chính thức được đưa vào chương trình 
GDPT 2018, tuy nhiên vẫn chưa có chương trình giảng dạy riêng mà được triển khai chủ yếu 
thông qua hình thức dạy học tích hợp và các hoạt động trải nghiệm (Le & Phan, 2021). 

Nội dung “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” trong chương trình GDPT 2018 cung 
cấp kiến thức nền tảng về cách cơ thể con người hoạt động và duy trì sự sống, có tính ứng 
dụng cao trong đời sống nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe tiêu hoá của HS, qua chủ 
đề “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” HS có nhận thức đúng về ý nghĩa của tiêu hoá đối 
với sức khỏe và có các giải pháp dinh dưỡng lành mạnh (Ministry of Education and Training, 
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2018a). Từ đó, giúp HS hiểu rõ mối liên hệ giữa SH và sức khỏe con người. Việc triển khai 
dạy học nội dung “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” theo định hướng giáo dục STEM 
thông qua hoạt động thiết kế và chế tạo board game giúp HS tiếp cận kiến thức một cách chủ 
động, tạo điều kiện để HS vận dụng và củng cố kiến thức trong quá trình thiết kế và chế tạo 
board game. Bên cạnh đó, khi HS được tìm hiểu các nội dung về quá trình dinh dưỡng ở 
động vật; hình thức tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau; vai trò của thực phẩm sạch 
trong đời sống con người và cách phòng các bệnh về tiêu hoá sẽ nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của việc chăm sóc cơ thể, hướng đến một lối sống lành mạnh và bền vững. Tham 
gia học tập chủ đề STEM giúp HS có sự tiến bộ về tư duy khoa học, kĩ năng làm việc nhóm 
và khả năng liên hệ, vận dụng lí thuyết trong thực tiễn, đặc biệt trong các môn khoa học tự 
nhiên như SH. Ngoài ra, giáo dục STEM còn giúp HS tăng cường NL giao tiếp và hợp tác, 
sự sáng tạo khi HS làm việc theo nhóm để thực hiện các yêu cầu đặt ra. Từ đây, có thể thấy 
giáo dục STEM không chỉ nâng cao NL SH mà còn góp phần giúp HS phát triển phẩm chất 
và kĩ năng quan trọng trong bối cảnh giáo dục hiện đại (López-Belmonte et al., 2022). Bên 
cạnh việc nâng cao NL SH, triển khai giáo dục STEM nội dung “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở 
động vật” còn giúp HS hình thành được những phẩm chất và NL cần thiết như sự chăm chỉ, 
giao tiếp và hợp tác (Ministry of Education and Training, 2018b). Đây là những phẩm chất 
và NL cần thiết cho sự phát triển của HS sau này. 

Bài báo này trình bày kế hoạch tổ chức bài học STEM chủ đề “Dinh dưỡng và tiêu hoá 
ở động vật” thuộc chương trình SH lớp 11 và cung cấp các số liệu, dẫn chứng khách quan 
về kết quả triển khai bài học STEM trong việc phát triển NL SH cho HS. 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Lí luận về giáo dục STEM. 
Nội dung Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật, SH 11, Chương trình GDPT 2018. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: phương pháp nghiên cứu lí 

thuyết, phương pháp tham vấn chuyên gia, phương pháp thực nghiệm sư phạm, phương pháp 
đánh giá qua sản phẩm học tập, phương pháp xử lí số liệu. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Thiết kế Bài học STEM cho nội dung “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật”, Sinh 

học 11 
3.1.1. Các thành tố STEM 

Bài học bao gồm các thành tố STEM được trình bày trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Các thành tố STEM 

Science 

Sinh học: 
- Quá trình dinh dưỡng ở động vật; 
- Hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá; động vật có túi tiêu 
hoá; động vật có ống tiêu hoá; 
- Cấu tạo và chức năng các cơ quan trong hệ tiêu hoá; 
- Vai trò của thực phẩm sạch trong đời sống con người; 
- Một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng, chống (bệnh răng, miệng; bệnh 
dạ dày; bệnh đường ruột...). 
Công nghệ: 
- Quy trình thiết kế kĩ thuật và các bước thực hiện; 
- Sử dụng được một số phần mềm đơn giản hỗ trợ thiết kế; 
- Thiết kế được sản phẩm đơn giản. 

Technology 

- Công cụ, vật liệu để thiết kế và chế tạo board game: giấy, bìa, màu vẽ, bút chì... 
- Máy tính, internet để tìm kiếm thông tin về dinh dưỡng, hệ tiêu hoá, các bệnh 
liên quan...  
- Các phần mềm thiết kế đồ hoạ để tạo ra board game đẹp mắt và chuyên nghiệp 
hơn (nếu có). 

Engineering 

Thực hiện việc thiết kế và chế tạo board game: 
- Đưa ra ý tưởng, thiết kế bố cục, nội dung, hình ảnh cho board game đảm bảo 
tính phù hợp, hấp dẫn và truyền tải được thông điệp về dinh dưỡng và tiêu hoá;  
- Thực hiện chế tạo board game theo bản thiết kế;  
- Chơi thử để kiểm tra tính hiệu quả của board game; 
- Điều chỉnh, cải tiến để board game hoàn thiện hơn (nếu cần). 

Mathematics 

- Tính toán kích thước, tỉ lệ của các thành phần trong board game. Nếu board 
game có yếu tố ngẫu nhiên, cần tính toán xác suất để đảm bảo tính công bằng. 
- Thu thập dữ liệu trong quá trình chơi thử để đánh giá tính hiệu quả của board 
game, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. 

3.1.2. Tiêu chí xây dựng Bài học STEM trong chủ đề “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” 
Căn cứ vào Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí, GV về xây dựng chủ đề giáo dục STEM 

trong giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT, 2019), đề tài thực hiện dựa trên 6 tiêu chí như sau: 
Tiêu chí 1: chủ đề bài học STEM tập trung vào các vấn đề của thực tiễn; 
Tiêu chí 2: cấu trúc bài học STEM kết hợp tiến trình khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật; 
Tiêu chí 3: phương pháp dạy học bài học STEM đưa HS vào hoạt động tìm tòi và khám 

phá, định hướng hành động, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm; 
Tiêu chí 4: hình thức tổ chức bài học STEM lôi cuốn HS vào hoạt động nhóm kiến tạo; 
Tiêu chí 5: nội dung bài học STEM áp dụng chủ yếu từ nội dung khoa học và toán mà 

HS đã và đang học; 
Tiêu chí 6: trong tiến trình bài học STEM một nhiệm vụ có thể có nhiều đáp án đúng 

và coi sự thất bại như là một phần cần thiết trong học tập. 
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3.1.3. Quy trình xây dựng Bài học STEM cho chủ đề “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” 
 Căn cứ vào quy trình xây dựng bài học STEM trong công văn Số 3089/BGDĐT-

GDTrH ngày 14/08/2020 (Ministry of Education and Training, 2020) về việc triển khai thực 
hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, đề tài thực hiện quy trình xây dựng chủ đề 
dạy học STEM theo 4 bước như sau: 

 
3.1.4. Tiến trình hoạt động triển khai bài học STEM trong chủ đề “Dinh dưỡng và tiêu 

hoá ở động vật” 
Tiến trình hoạt động triển khai bài học STEM “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật 

được trình bày trong Bảng 2. 
Bảng 2. Tổng quát kế hoạch bài dạy “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật” 

Mục tiêu Nội dung 
 hoạt động 

Sản phẩm  
học tập Tổ chức thực hiện 

Hoạt động 1. Xác định vấn đề (15 phút) 
HS xác 
định tiêu 
chí sản 
phẩm; 
nhiệm vụ 
cần thực 
hiện. 

HS thảo luận 
vấn đề GV đặt 
ra; xác định 
nhiệm vụ thiết 
kế, chế tạo 
board game; 
tiếp nhận, ghi 
chép nhiệm vụ 
và tiêu chí sản 
phẩm cần 
hoàn thành. 

Bản ghi chép 
nhiệm vụ thiết 
kế và chế tạo 
board game. 
 

GV đặt vấn đề để HS thảo luận về hiệu quả học 
tập khi học bằng phương pháp truyền thống và 
học thông qua quá trình thiết kế, chế tạo board 
game. Từ đó, HS phát hiện được nhiệm vụ học tập 
của chủ đề là thiết kế, chế tạo board game liên 
quan đến nội dung Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động 
vật. 
GV giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện, cách 
thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành). 

Hoạt động 2. Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp (30 phút) 
(1), (2), 
(3), (4), 
(6), (7). 
HS xác 
định được 
các kiến 
thức cần 

HS thảo luận 
nhóm và trả 
lời các câu 
hỏi. 
HS thảo luận 
nhóm đề xuất 
ý tưởng thiết 

Câu trả lời của 
HS. 
Ý tưởng thiết 
kế board game 
của HS. 

GV chia lớp học thành 4 nhóm. 
GV đặt câu hỏi: 
- Quá trình dinh dưỡng bao gồm những giai đoạn 
nào? Có mấy hình thức tiêu hoá ở động vật? Kể tên. 
- Quan sát các Hình 1, 2, 3 hãy trình bày hình 
thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu 

BƯỚC 1 
Lựa chọn nội dung dạy học

BƯỚC 2
Xác định vấn đề cần giải quyết

BƯỚC 3
Xây dựng tiêu chí của sản phẩm

BƯỚC 4
Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
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vận dụng 
để đề ra 
giải pháp. 

kế board 
game. 

hoá; động vật có túi tiêu hoá; động vật có ống 
tiêu hoá. 

 
- Hãy giải thích vai trò của thực phẩm sạch đối với 
đời sống con người. 
- Vận dụng những hiểu biết về tiêu hoá, hãy đề 
xuất một số biện pháp giúp hệ tiêu hoá khỏe 
mạnh, hoạt động hiệu quả. 
GV yêu cầu HS chia thành 2 nhóm; thảo luận để 
đề xuất ý tưởng thiết kế board game; báo cáo 
phương án thiết kế ở tiết 2. 
GV hỗ trợ HS đề xuất giải pháp thiết kế board 
game (tại nhà). 

Hoạt động 3. Lựa chọn giải pháp (45 phút) 
(5).  Các nhóm 

trình bày, giải 
thích, bảo vệ 
phương án 
thiết kế. 
Các nhóm tiếp 
nhận; ghi chép 
nhận xét, góp 
ý của GV để 
lựa chọn và 
hoàn thiện 
phương án 
thiết kế. 

Phương án thiết 
kế board game 
hoàn thiện. 

GV yêu cầu HS trình bày phương án thiết kế 
board game: tên, chủ đề, luật chơi, hình thức. 
GV phân tích ưu/nhược điểm; góp ý cách khắc 
phục nhược điểm; gợi ý bổ sung để hoàn thiện 
phương án thiết kế. 

Hoạt động 4. Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá (tại nhà) 
(6), (7). - HS làm việc 

nhóm để tiến 
hành chế tạo 
và thử nghiệm 
board game. 
- Các nhóm 
đánh giá mức 
độ đạt được 
của sản phẩm 
so với yêu cầu 
đặt ra, các cải 
tiến (nếu có). 

Sản phẩm 
board game của 
HS. 

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thông qua kênh 
học tập trực tuyến (Zalo): 
- Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá mẫu thiết kế; 
- Phản hồi, thắc mắc (nếu có) với GV qua kênh 
học tập trực tuyến (Zalo). 

Hoạt động 5. Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh (45 phút) 
(5), (7). HS trình bày 

và thảo luận 
về sản phẩm. 

Bài báo cáo và 
sản phẩm 
“Board game”. 

GV tổ chức trao đổi, thảo luận về board game của 
các nhóm: nội dung truyền tải, luật chơi, hình 
thức. 
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3.2. Kết quả tham vấn chuyên gia 
Nghiên cứu tham vấn ý kiến bao gồm tham vấn về kế hoạch bài dạy STEM (trước khi 

thực nghiệm), qua quan sát hoạt động tổ chức dạy học và hoạt động học của HS (trong quá 
trình thực nghiệm) đối với 05 GV dạy môn SH đang công tác tại trường THCS-THPT Hoa 
Sen và THPT Nguyễn Du ở TPHCM về tính phù hợp của kế hoạch bài dạy STEM dựa vào 
Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Kết quả tham vấn chuyên gia được thể hiện qua Bảng 3. 
Bảng 3. Ý kiến tham vấn chuyên gia 

Nội 
dung 

Tiêu chí 1 2 3 4 5 ĐTB 

1.
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 tà

i l
iệ

u 
 

dạ
y 

họ
c 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, 
nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức 
và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử 
dụng để tổ chức các hoạt động học của HS. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong 
quá trình tổ chức hoạt động học của HS. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

2.
 T

ổ 
ch

ức
 h

oạ
t đ

ộn
g 

họ
c 

 
ch

o 
H

S 

Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình 
thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó 
khăn của HS. 

0 0 0 3 2 4.4±0.55 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và 
khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện 
nhiệm vụ học tập. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, 
phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo 
luận của HS. 

0 0 0 3 2 4.4±0.55 

3.
 H

oạ
t đ

ộn
g 

củ
a 

H
S 

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học 
tập của tất cả HS trong lớp. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao 
đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

0 0 0 2 3 4.6±0.55 

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả 
thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 

0 0 0 3 2 4.4±0.55 

3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm 
Nhìn chung, trong quá trình tham gia bài học STEM, đa số các nhóm HS đều biểu hiện 

tích cực tìm hiểu kiến thức, thảo luận và đề xuất giải pháp cho việc thiết kế. 
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Hình 1. Minh hoạ một số sản phẩm của học sinh 

Kết quả bài kiểm tra đánh giá NL SH trước và sau thực nghiệm (trên thang điểm 10) 
được thể hiện ở Hình 2. Kiểm định Paired Samples T-test được sử dụng kết hợp để so sánh 
điểm số của HS trước và sau thực nghiệm.  

 
Hình 2. Biểu đồ thể hiện điểm trung bình năng lực sinh học của học sinh  

trước và sau thực nghiệm ở trường THCS-THPT Hoa Sen và trường THPT Nguyễn Du 
Kết quả ở Hình 2 cho thấy: 
Tại trường THCS-THPT Hoa Sen, cả hai lớp đều có sự tăng đáng kể về ĐTB sau thực 

nghiệm. Lớp 11A12 có mức tăng cao hơn so với 11A9 phản ánh hiệu quả khác nhau trong 
việc tiếp thu kiến thức và sự tham gia các hoạt động STEM của HS giữa các lớp. 

Tương tự trường THCS-THPT Hoa Sen, cả hai lớp tại trường THPT Nguyễn Du đều 
có sự cải thiện rõ ràng về ĐTB bài kiểm tra NL SH sau thực nghiệm. Lớp 11A12 có mức 
tăng của ĐTB cao hơn 11A11 (tăng 1.71 điểm), mức tăng cao nhất trong cả bốn lớp thực 
nghiệm. Điều này cho thấy lớp 11A12 có sự cải thiện tốt hơn so với lớp 11A11 và hiệu quả 
thực nghiệm có thể khác biệt ở các lớp HS khác nhau. 

Tóm lại, sự cải thiện rõ rệt về NL SH của HS ở cả bốn lớp sau thực nghiệm chứng minh 
hiệu quả tích cực của bài học STEM “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật”, SH 11 trong việc 
nâng cao NL SH cho HS. Sự khác biệt giữa các lớp tại cùng một trường hoặc giữa hai trường 
có thể xuất phát từ điều kiện học tập hoặc sự khác biệt trong khả năng tiếp thu của HS. 

Hiệu quả tích cực của bài học STEM “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật”, SH 11 
trong việc nâng cao các thành phần NL thuộc NL SH, NL giao tiếp và hợp tác, phẩm chất 
chăm chỉ cho HS còn được thể hiện qua Hình 3, Hình 4, Hình 5 và Hình 6.  
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Hình 3. Biểu đồ thể hiện sự phát triển thành phần năng lực Nhận thức sinh học  

thuộc năng lực sinh học của học sinh trước và sau thực nghiệm  
ở trường THCS-THPT Hoa Sen và trường THPT Nguyễn Du 

Kết quả ở Hình 3 cho thấy: 
Tại trường THCS-THPT Hoa Sen: nhìn chung, cả hai lớp đều có sự cải thiện đáng kể 

về điểm số sau thực nghiệm. Tuy nhiên, lớp 11A12 có mức tăng thấp hơn so với 11A9, điều 
này có thể do sự khác biệt trong cách tiếp nhận kiến thức hoặc mức độ tham gia vào các hoạt 
động STEM của HS. 

Tại trường THPT Nguyễn Du: ở thành phần NL nhận thức SH, các lớp đều có sự cải 
thiện rõ rệt về ĐTB bài kiểm tra NL SH sau thực nghiệm. Tuy nhiên, lớp 11A12 có mức 
tăng cao hơn lớp 11A11, mức tăng này cao nhất trong bốn lớp thực nghiệm. Do cách tiếp 
cận kiến thức của HS là khác nhau nên có sự khác nhau về mức tăng điểm số giữa các lớp. 

Nhìn chung, sự cải thiện về thành phần NL nhận thức SH của HS ở cả bốn lớp sau 
thực nghiệm khẳng định hiệu quả tích cực của bài học STEM “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở 
động vật” trong việc nâng cao NL SH.  

 
Hình 4. Biểu đồ thể hiện sự phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng  

đã học thuộc năng lực sinh học của học sinh trước và sau thực nghiệm  
ở trường THCS-THPT Hoa Sen và trường THPT Nguyễn Du 

Kết quả ở Hình 4 cho thấy: 
Tại trường THCS-THPT Hoa Sen: cả hai lớp 11A9 và 11A12 có sự cải thiện trong 

thành phần NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS, ĐTB sau thực nghiệm sau thực 
nghiệm cao hơn trước thực nghiệm. 
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Tại trường THPT Nguyễn Du: lớp 11A12 có sự gia tăng điểm số về khả năng vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học. Trong khi đó, lớp 11A11 có sự giảm sút nhẹ. Kết quả này cho 
thấy mức độ cải thiện thành phần NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học không đồng đều 
giữa các lớp.  

Như vậy, tất cả các lớp đều có sự thay đổi về điểm số trung bình sau thực nghiệm, 
nhưng có sự gia tăng không đồng đều giữa các lớp. Sự thay đổi trong điểm số và mức độ 
không đồng đều giữa các lớp có thể do nhiều yếu tố như mức độ tham gia vào hoạt động 
STEM, nền tảng kiến thức đầu vào hoặc cách tiếp cận của từng HS đối với bài học. Do đó, 
kết quả trên có thể mang lại hiệu quả tích cực đối với một số nhóm HS nhất định, cần nghiên 
cứu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa các lớp để có biện pháp điều chỉnh 
hợp lí, đảm bảo tác động tích cực đến khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS. 

 
Hình 5. Đánh giá của giáo viên về năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh 

NL giao tiếp và hợp tác của HS được GV đánh giá trên thang điểm 100, kết quả thể 
hiện ở hình 5. Điểm số sau thực nghiệm có sự tăng đáng kể ở tất cả các lớp chứng tỏ có sự 
phát triển NL giao tiếp và hợp tác của HS sau khi tham gia chủ đề giáo dục STEM. 

Như vậy, tham gia chủ đề giáo dục STEM nội dung “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động 
vật” đã giúp NL giao tiếp và hợp tác của HS cải thiện rõ rệt.  

 
Hình 6. Đánh giá của giáo viên về phẩm chất chăm chỉ của học sinh 

Phẩm chất chăm chỉ của HS được GV đánh giá trên thang đánh giá phẩm chất chăm 
chỉ với 5 mức độ. Kết quả cho thấy điểm số sau thực nghiệm cao hơn so với trước thực 
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nghiệm ở tất cả các lớp tại 2 trường chứng tỏ chủ đề giáo dục STEM về “Dinh dưỡng và tiêu 
hoá ở động vật” đã có tác động tích cực đến phẩm chất chăm chỉ của HS tuy nhiên mức độ 
tác động không đồng đều giữa các lớp (Hình 6). Điều này có thể do đặc điểm HS từng lớp 
hoặc cách tiếp cận bài học của HS, do đó cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ các yếu tố tác động 
đến sự khác biệt này. 
4. Kết luận 

Để triển khai hiệu quả bài học STEM trong dạy học về “Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động 
vật” (Sinh học 11), cần đáp ứng các yêu cầu sau: thiết kế bài học dựa trên quy trình kĩ thuật 
chặt chẽ, gồm các bước: lựa chọn nội dung mang tính thực tiễn, xác định vấn đề cần giải quyết, 
xây dựng tiêu chí sản phẩm rõ ràng và thiết kế tiến trình tổ chức dạy học một cách linh hoạt, 
phù hợp; tổ chức hoạt động học tập sinh động, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học 
sinh chủ động khám phá, hợp tác nhóm, sáng tạo sản phẩm học tập; đảm bảo các điều kiện 
triển khai phù hợp, bao gồm thời gian tổ chức hợp lí, cơ sở vật chất đầy đủ, tài liệu học tập hỗ 
trợ và sự theo dõi, hỗ trợ thường xuyên từ giáo viên để tối ưu hiệu quả học tập. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài nghiên cứu khoa học của 
sinh viên năm học 2024-2025. 
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ABSTRACT 

This study designed and implemented a STEM lesson following the engineering design 
process, in which students took on the role of game designers to create a board game integrating 
knowledge of animal nutrition and digestion from the 11th-grade Biology curriculum. A comparisons 
of the pre-test and post-test results on 126 high school students in Ho Chi Minh City showed  that 
the STEM lesson significantly enhanced students’ biological cognition competency as well as the 
competency to apply learned knowledge and skills. Additionally, students demonstrated 
communication and collaboration competencies,  along with diligence, during the stages of solution 
selection, construction, and testing of the board game. This study contributesto the STEM 
educational resources in Vietnam and the improvement of teaching quality in alignment with the 
2018 General Education Curriculum in Vietnam. 
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